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DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THÔNG TƯ SỐ 19/2016/TT-NHNN NGÀY 30/6/2016 QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THẺ NGÂN HÀNG (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 30/2016/TT-NHNN, SỐ 26/2017/TT-NHNN)
Ghi chú: Bản này chủ yếu trích dẫn những điều khoản sửa đổi, bổ sung. Phần chữ được gạch chân là phần sửa đổi, bổ sung.  

	Thông tư 19/2016/TT-NHNN
(đã được sửa đổi, bổ sung)
	Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung
	Thuyết minh

	Về căn cứ pháp lý

Chưa có
	Bổ sung phần căn cứ pháp lý:

“Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 16 tháng 6 năm 2006”
	Tại dự thảo Thông tư bổ sung quy định việc áp dụng Bộ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa của NHNN đã ban hành (Quyết định số 1927/QĐ-NHNN ngày 05/10/2018) trong hoạt động phát hành, thanh toán thẻ ngân hàng; do đó bổ sung thêm phần căn cứ liên quan đến Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (khoản 1 Điều 23 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn quy định: Tiêu chuẩn được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện. Toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật).
Việc viện dẫn áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở  về thẻ chip nội địa tại dự thảo Thông tư nhằm mục đích thực hiện chuyển đổi thẻ ngân hàng tại Việt Nam từ thẻ từ sang thẻ chip. Đây là một nhu cầu tất yếu, phù hợp với xu thế chung của các quốc gia trên thế giới; qua đó góp phần vào việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, chống giả mạo, ngăn chặn các hành vi gian lận trong hoạt động phát hành và thanh toán thẻ; mở ra cơ hội phát triển mới cho thẻ thanh toán, mở rộng các dịch vụ cho thẻ tại Việt Nam; và tăng cường sự phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững cho thị trường thẻ ngân hàng, bảo đảm cho các thành viên thị trường có thể liên kết, chia sẻ, khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ liên quan tới phát hành, thanh toán và sử dụng thẻ.

	Điều 3. Giải thích từ ngữ

26. Chưa có

	1. Bổ sung khoản 26 vào Điều 3 như sau: 

“26. Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa là Bộ Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2018/NHNNVN và TCCS 02:2018/NHNNVN quy định Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip tiếp xúc và không tiếp xúc tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước công bố tại Quyết định số 1927/QĐ-NHNN ngày 05/10/2018.”
	Dự thảo Thông tư bổ sung quy định việc áp dụng Bộ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa của NHNN đã ban hành (Quyết định số 1927/QĐ-NHNN) trong hoạt động phát hành, thanh toán thẻ ngân hàng. 
 

	Điều 9. Tổ chức phát hành thẻ
1. Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phát hành thẻ khi hoạt động cung ứng dịch vụ thẻ được ghi trong Giấy phép hoặc Giấy phép bổ sung, sửa đổi (nếu có) do Ngân hàng Nhà nước cấp.

2. Ngân hàng chính sách phát hành thẻ theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

3. Công ty tài chính chỉ được phát hành thẻ tín dụng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Công ty tài chính bao thanh toán không được phát hành thẻ.

4. Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được ký kết văn bản thỏa thuận với TCTQT để phát hành thẻ có BIN do TCTQT cấp.

5. Chưa có.
	2. Bổ sung khoản 5 Điều 9 như sau:

“5. Khi phát hành thẻ chip có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp, TCPHT phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Lộ trình chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ chip đối với TCPHT thực hiện theo quy định tại Điều 27b Thông tư này.”
	Dự thảo Thông tư bổ sung quy định viện dẫn việc tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa đối với các TCPHT.

	Điều 22. Tổ chức thanh toán thẻ

1. TCTTT phải phối hợp với các bên liên quan xây dựng quy trình và thủ tục thanh toán thẻ, trong đó quy định rõ các bước xử lý giao dịch thẻ cũng như trách nhiệm của các bên liên quan, bảo đảm tuân thủ quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành về hoạt động ngân hàng điện tử; quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn, liên tục hoạt động của các trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ.

2. Xử lý giao dịch thanh toán thẻ:

a) Trường hợp TCTTT đồng thời là TCPHT thì TCTTT chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các bước xử lý giao dịch và giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thanh toán thẻ;

b) Trường hợp TCTTT không đồng thời là TCPHT thì việc xử lý giao dịch thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa TCTTT và tổ chức chuyển mạch thẻ, TCPHT, TCTQT và các bên liên quan khác về quy trình và thủ tục thanh toán thẻ.
	3. Bổ sung khoản 1a Điều 22 như sau: 

“1a. TCTTT phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa áp dụng đối với ATM, thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán và hệ thống xử lý giao dịch thẻ của TCTTT. Lộ trình chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ chip đối với TCTTT hực hiện theo quy định tại Điều 27a Thông tư này.”


	Dự thảo Thông tư bổ sung quy định viện dẫn việc tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa đối với các TCTTT. 

	Về việc chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ chip
Chưa có
	4. Bổ sung Chương IVa. CHUYỂN ĐỔI THẺ NGÂN HÀNG TỪ THẺ TỪ SANG THẺ CHIP 

“Chương IVa. CHUYỂN ĐỔI THẺ NGÂN HÀNG TỪ THẺ TỪ SANG THẺ CHIP
Điều 27a. Đối với các tổ chức thanh toán thẻ
1. Đến cuối tháng 12/2019, ít nhất 75% ATM, 100% POS đang hoạt động tại Việt Nam của các TCTTT phải chấp nhận thẻ chip tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

2. Đến cuối tháng 12/2021, 100% ATM/POS đang hoạt động và lắp đặt mới tại Việt Nam của các TCTTT phải chấp nhận thẻ chip tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

3. Các TCTTT có trách nhiệm:

a) Nâng cấp hệ thống thanh toán thẻ đáp ứng Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa; 

b) Nâng cấp, chuyển đổi thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ ATM/POS, cập nhật phần mềm ứng dụng tại ATM/POS để tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Điều 27b. Đối với các tổ chức phát hành thẻ
1. Đến cuối tháng 12/2020, ít nhất 30% số thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành của TCPHT tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.  

2. Đến cuối tháng 12/2021, ít nhất 60% số thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành của TCPHT tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.  

3. Đến cuối tháng 12/2022, 100% số thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành của TCPHT tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.  

4. Các TCPHT có trách nhiệm: 

a) Nâng cấp hệ thống phát hành thẻ tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa; 

b) Thực hiện phát hành thẻ chíp có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.
Điều 27c. Đối với các tổ chức chuyển mạch, bù trừ điện tử giao dịch thẻ

Tổ chức chuyển mạch thẻ, tổ chức bù trừ điện tử giao dịch thẻ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép có trách nhiệm nâng cấp hệ thống chuyển mạch, bù trừ điện tử nhằm đảm bảo thực hiện kết nối với các TCPHT, TCTTT trong quá trình chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ chip đáp ứng TCCS về thẻ chip nội địa.”
	Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về việc chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ và thẻ chip. Cụ thể theo hướng: (i) hoàn thành chuyển đổi phía TCTTT trước (thời hạn tháng 12/2021); TCPHT sau (tháng 12/2022); (ii)  xem xét, cân nhắc khả năng các ngân hàng, đặc biệt là lộ trình chuyển đổi cho các khách hàng hiện hữu, chuyển đổi sẽ được thực hiện theo từng bước để giảm áp lực tài chính cho ngân hàng và khách hàng cũng như có thời gian để tiếp cận đầy đủ thông tin. 

Lộ trình chuyển đổi được quy định căn cứ cơ sở thực tế báo cáo của các TCPHT, TCTTT gửi NHNN và thực tế triển khai thí điểm Bộ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa của các đơn vị. Theo báo cáo, hiện phần lớn các thiết bị ATM/POS tại Việt Nam hiện đã chấp nhận thẻ chíp (trên 57% ATM và trên 95% POS đã chấp nhận thẻ chíp); trên 40% thẻ quốc tế đã phát hành là thẻ chíp EMV. Nhiều TCPHT, TCTTT tại Việt Nam đã có kinh nghiệm nhất định trong việc triển khai phát hành, nâng cấp thiết bị ATM/POS chấp nhận thẻ chíp EMV cũng như phát hành thẻ chip EMV. Kết quả triển khai thí điểm cho thấy, các quy định kỹ thuật tại Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa do NHNN công bố là khả thi trên môi trường thực tế. 


	Điều 32. 

2. Khoản 2 Điều 24 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
.

	5. Sửa đổi khoản 2 Điều 32 như sau:

“2. Khoản 2 Điều 24 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.”
	Dự thảo Thông tư gia hạn hiệu lực của khoản 2 Điều 24 là ngày 01/01/2020 (thêm 1 năm so với quy định hiện tại) để các bên liên quan có thêm thời gian triển khai.

	
	Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...... tháng ...... năm 2019.

2. Khoản 5 Điều 1 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

3. Thông tư này bãi bỏ khoản 13 Điều 1 và  khoản 3 Điều 3 Thông tư số 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng./.
	Quy định về hiệu lực của Thông tư sửa đổi, bổ sung.


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Dự thảo lần 1








� Quy định tại Thông tư số 26/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của � HYPERLINK "http://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-19-2016-tt-nhnn-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-106375-d1.html" \l "noidung" \t "_blank" �Thông tư số 19/2016/TT-NHNN� quy định về hoạt động thẻ ngân hàng





PAGE  
5

